VỊ TƯ LỆNH CHIẾN TRƯỜNG TRƯỜNG SƠN HỒ CHÍ MINH
Có một con người mà tên tuổi gắn với chiến công chói lọi của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh và cũng chính con người đó đã tỏa sáng và lập công đầu trong thực hiện nhiệm vụ đánh bại cuộc chiến tranh ngăn chặn của đế quốc Mĩ, thực hiện thắng lợi sự chi viện chiến lược của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần vào thắng lợi của của kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc - con người đó chính là Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên.

Bước ngoặt ở tuổi vị thành niên

Tướng Đồng Sĩ Nguyên tên thật là Nguyễn Hữu Vũ sinh ngày 1 tháng 3 năm 1923, tại thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, sinh trưởng trong một gia đình nông dân bậc trung. Thân phụ ông mất sớm, lúc ông mới lên 10 tuổi. Thân mẫu ông, một người phụ nữ đoan trang, trung hậu chịu thương, chịu khó, một mình gánh vác việc gia đình, tần tảo nuôi dạy 7 người con khôn lớn và trưởng thành. Ông là người sáng dạ lại chăm chỉ đèn sách, tính tình hòa nhã, kính trên nhường dưới, lễ phép với mọi người nên được thầy yêu, bạn bè và dân làng quý mến. Những năm cuối của cấp học, ông đã bắt đầu cảm nhận được nổi nhục của sự mất nước, sự áp bức bóc lột của các tầng lớp cai trị làm cho quần chúng nhân dân và cả dân tộc chìm đắm trong kiếp ngựa trâu. Năm 12 tuổi, bước ngoặt lớn trong cuộc đời của ông, đó là  ông bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng dưới sự hướng dẫn của ông Nguyễn Văn Huyên (bí danh là Tế), một cán bộ của Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1939, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1940, ông được cử làm Bí thư Chi bộ làng Trung Thôn. Vào một ngày mùa hạ năm 1943, khi mới tốt nghiệp năm thứ hai Thành Chung, ông đã phải rời ghế nhà trường và cùng 9 đảng viên khác bí mật xuất dương sang Thái Lan. Trên đất Thái Lan, ông và các đồng chí của mình đã thâm nhập vào cộng đồng Việt Kiều trên nhiều địa bàn để gây dựng cơ sở cách mạng.

Ngày 2 tháng 2 năm 1945, ông cùng các đồng chí của mình đã bí mật rút khỏi đất Thái, hối hả trở về nước. Ngày 12 tháng 2 năm 1945, khi đặt chân lên đất mẹ Quảng Bình thân yêu, thấy đồng bào đang quằn quại trong đói rét lầm than bởi sự giày xéo của thực dân Pháp và quân phiệt Nhật, ông liền bắt tay ngay vào việc liên lạc với các đồng chí vượt ngục từ các nhà tù trở về và số đồng chí đang hoạt động bí mật ở các địa phương nhằm mở rộng cơ sở cách mạng, đợi thời cơ phát động nhân dân vùng lên đánh Pháp, đuổi Nhật.

Từ khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đến cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, nắm quyền cai trị Đông Dương, trước tình hình đó, Trung ương Đảng ra chỉ thị: “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta!”, kêu gọi đồng bào đoàn kết vùng lên đánh đuổi phát xít Nhật để giành độc lập. Ông được phân công làm nhiệm vụ viết thư kêu gọi các quan lại treo ấn từ quan, không làm tay sai cho giặc Nhật, ông cũng được phái vào Quảng Trị, Thừa Thiên để bắt liên lạc với Xứ ủy Trung Kỳ và đã gặp được ông Trần Hữu Dực là Phó bí thư Xứ ủy. Ông được phổ biến tình hình thế giới, trong nước và giao nhiệm vụ trở về Quảng Bình triệu tập hội nghị Phủ ủy Quảng Trạch để bàn về việc phát triển mạnh mẽ phong trào Việt Minh trong toàn tỉnh, tổ chức cứu tế nhân dân đang bị nạn đói hoành hành, tổ chức chiến khu, xây dựng lực lượng tự vệ vũ trang, quan hệ với tàn quân Pháp thuyết phục họ ủng hộ Việt Minh chống Nhật. Tháng 6 năm 1945, ông cùng một số đồng chí được phân công thành lập chiến khu Trung Thuần, tổ chức huấn luyện cho 25 đội tự vệ với khoảng 200 người trong đó có cả lính khố xanh, khố đỏ, để sẵn sàng cùng nhân dân khởi nghĩa cướp chính quyền khi thời cơ đến. Ngày 10 tháng 8 năm 1945, với cương vị là chủ nhiệm Việt Minh tỉnh, ông cùng các đồng chí của mình tổ chức quần chúng nhân dân khởi nghĩa cướp chính quyền ở tỉnh Quảng Bình. Sau thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa ở tỉnh nhà, ông đã ra sức xây dựng các đoàn thể trong mặt trận Việt Minh trở thành nòng cốt cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đưa nhân dân vượt qua những sóng gió ban đầu của một chế độ mới với một chính quyền mới còn non trẻ.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước nhân dân trong nước và trên thế giới.

Ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử diễn ra trên toàn quốc với trên 98% cử tri đi bỏ phiếu. Ông là một trong 5 ứng cử viên tỉnh Quảng Bình đã trúng cử Đại biểu Quốc hội với số phiếu gần 100%. Thời điểm lịch sử này ông mới ở tuổi 24. Cuối tháng 4 năm 1946, ông được cử đi học lớp Nguyễn Ái Quốc khóa I tại thị xã Hà Đông, mới học được 3 tháng, Trung ương quyết định các cán bộ lãnh đạo các tỉnh phải trở về địa phương chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang âm mưu phá hoại Hiệp định sơ bộ (ngày 6 tháng 3), gây lại chiến tranh hòng xâm lược nước ta một lần nữa. Đầu năm 1947, ông là ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy được cử làm Chính trị viên Tỉnh đội kiêm Tỉnh đội trưởng. Từ đây ông đổi tên Nguyễn Văn Đồng thành Đồng Sĩ Nguyên. Qua chỉ đạo của trên cũng như kinh qua sự lăn lộn trong vùng địch hậu, ông đã ra một chỉ thị chuyên đề khá nổi tiếng: Bám đất, bám dân và xây dựng làng chiến đấu - Sự thành công trong việc xây dựng làng chiến đấu Cảnh Dương và Cự Nẫm là bài học lớn trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Khi về công tác tại Bộ Tổng tham mưu, ông đã viết và xuất bản cuốn sách Làng chiến đấu.

Năm 1958, ông được phong quân hàm đại tá lúc vừa tròn 35 tuổi. Cuối năm 1961-1963, ông được cử đi học tại Học viện Quân sự cao cấp ở Bắc Kinh, năm 1964, tốt nghiệp về nước, ông được đề bạt làm Phó Tổng tham mưu trưởng, khi ông mới 41 tuổi. 

Với cái tuổi 35 được phong quân hàm đại tá và ở tuổi 41 được đề bạt làm Phó Tổng tham mưu trưởng đã khẳng định ở Đồng Sĩ Nguyên tiềm ẩn một tài năng lớn của một vị tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tỏa sáng trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước trên chiến trường Trường Sơn

Xoay chuyển tình thế chống chiến tranh ngăn chặn của không quân Mĩ trên chiến trường Trường Sơn

Đầu năm 1965, Đồng Sĩ Nguyên được Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định điều vào làm Chính ủy Quân khu IV, đồng thời giữ cương vị Bí thư Quân khu ủy. Lúc này Quân khu IV trở thành tuyến đầu cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, đế quốc Mĩ mở chiến dịch đánh phá bằng không quân mang tên “Mũi lao lửa” ồ ạt dội bom vào thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh, thị xã Đồng Hới - Quảng Bình, sau đó chúng ngang ngược xâm phạm vùng trời Nghệ An, đánh phá bến phà Bến Thủy, cầu Bùng, cầu Cấm… kết hợp bắn pháo từ hạm tàu ngoài biển vào đất liền, sử dụng bộ binh khiêu khích ta dọc theo giới tuyến quân sự tạm thời trên vĩ tuyến 17. Về Quân khu IV, ông đã đi thực địa, tìm hiểu tình hình chiến đấu của bộ đội ta tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và đặc khu Vĩnh Linh. Khi về, ông đã đề xuất nhiều vấn đề lớn được Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu chấp nhận. Giữa năm 1965, ông lại được Bộ Chính trị và Quân ủy điều làm Chính ủy kiêm Tư lệnh bộ đội tình nguyện Trung - Hạ Lào, ông đã bị thương nặng phải về hậu phương để điều trị sau khi tiêu diệt hàng loạt cứ điểm của ngụy Lào - Thái trên Đường 9 và vùng hạ Lào.

Đầu tháng 7 năm 1966, Quân ủy điều ông sang làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần và được phân công làm Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần tiền phương kiêm Tư lệnh 559. Thời kỳ này, Tuyến 559 gặp muôn vàn khó khăn, có thể nói là khó khăn đến tột đỉnh, đế quốc Mĩ đã dùng mọi phương cách để tiến hành chiến tranh ngăn chặn vận tải chi viện của ta đối với miền Nam. Khi vào chiến trường, ông đã cảm nhận được sâu sắc tình hình khó khăn ngoài sức tưởng tượng mà Đoàn 559 đang phải đối mặt. Ông rất trân trọng những công việc mà những vị tiền nhiệm đã làm. Ông càng trân trọng công lao của mấy vạn con người đã nằm gai nếm mật, hy sinh quên mình vì miền Nam ruột thịt. Ông đánh giá cao mọi thành tựu đã đạt được. Trước những tồn tại, những bộn bề, những vướng mắc, ông không hề phê phán một ai mà chỉ đổ dồn vào những nguyên nhân là do ta chưa có thời gian để hiểu thực tiễn, chưa có kinh nghiệm để đề ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Ông cho rằng thực tiễn là chân lý, là sức sống của tư duy lý luận. Cho nên khi vừa nhậm chức Tư lệnh Đoàn 559, ông đã đi khảo sát ngay tình hình hoạt động của các binh trạm, nghiên cứu sự đánh phá của địch và hoạt động của các đơn vị trên tuyến vận tải Đoàn 559.

Ngày 15 tháng 1 năm 1967, tại cuộc họp của Bộ Tư lệnh Đoàn 559, ông đã trình bày một loạt các vấn đề mới như: Quan niệm về tuyến vận tải chi viện chiến lược, theo ông nó không còn đơn thuần là tuyến vận tải thông thường, mà tự thân nó là một chiến trường tổng hợp mang tính đặc thù, bởi nơi đó hiện diện một cuộc chiến tranh ngăn chặn của đế quốc Mĩ và chống ngăn chặn của ta diễn ra liện tục ngày nối ngày, tháng nối tháng, năm này sang năm khác với một quy mô rất tàn khốc. Vấn đề đặt ra là muốn thực hiện thắng lợi sự chi viện chiến lược thì phải giải quyết vấn đề ai thắng ai trong cuộc chiến tranh này. Và cách giải quyết vấn đề đó trước hết ở chỗ phải biết địch, biết ta. Đánh giá đúng địch, ta là vấn đề có tính nguyên tắc hàng đầu trong khoa học và nghệ thuật quân sự. Có đánh giá đúng địch, ta mới có phương hướng tổ chức binh lực, tổ chức chiến trường, tổ chức thế trận, tổ chức các chiến dịch vận tải binh chủng hợp thành, đồng thời sáng tạo ra các phương thức tác chiến để đánh bại chúng nhằm thực hiện nhiệm vụ chi viện chiến lược thắng lợi. Ông đi đến kết luận: Chiến tranh giữa ta và địch diễn ra muôn hình vạn trạng. Vì vậy, thế trận phải thiên biến vạn hóa. Nó là lĩnh vực rất phong phú, nhạy cảm, biến động, ta phải quyết tâm xây dựng được thế trận vận tải thật vững chắc và thật hiểm, đồng thời phải xây dựng được bộ đội binh chủng hợp thành, gồm bộ đội vận tải, bộ đội công binh, bộ đội phòng không, bộ đội bộ binh, bộ đội thông tin, bộ đội giao liên… lấy bộ đội vận tải làm trung tâm. Có thể nói, nghị quyết của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh 559 về vận tải quân sự mùa khô 1966-1967 mà ông là người đề xướng đã mau chóng lan tỏa, thấm vào lòng người và bùng phát thành sức mạnh chưa từng thấy trong các binh chủng trên khắp chiến trường Trường Sơn. Mọi người lao vào chuẩn bị chiến đấu với tư thế hiên ngang dám đánh và quyết thắng. 

Trong 5 tháng thực hành chiến dịch vận chuyển mùa khô 1966-1967, mặc dù địch đã sử dụng tới 17.027 lần chiếc máy bay các loại, ném 59.000 tấn bom, nhưng lực lượng Đoàn 559 đã giành thắng lợi một cách toàn diện. Tổng khối lượng vận chuyển đạt 27.469 tấn, căn bản hoàn thành kế hoạch cả năm trên tất cả chiến trường của ta và bạn. Việc chỉ huy hành quân thực hiện vượt mức, đảm bảo cho 57.726 cán bộ, chiến sĩ tới chiến trường an toàn, sức khỏe tốt. Căn bản chuyển hết thương binh về hậu phương. Tổ chức đánh địch bảo vệ cầu đường, vận tải đạt hiệu quả cao: bắn rơi 163 máy bay, bắn bị thương 284 chiếc khác, đánh bại nhiều đợt tập kích của địch, bước đầu đánh bại thủ đoạn ngăn chặn tuyến hành lang của địch, giữ được quyền chủ động trong suốt mùa vận chuyển; xây dựng cầu đường ngày càng hoàn thiện, mở thêm 108km đường mới và 284km đường vòng, đường tránh tạo thành 2 tuyến song song ở phía bắc Đường 9 củng cố thế trận ngày càng vững chắc. Thắng lợi vận tải mùa khô 1966-1967 không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của những chiến sĩ Trường Sơn mà còn là niềm vui chung của quân nhân cả nước. Ghi nhận công lao và động viên kịp thời thành tích của bộ đội Trường Sơn, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tặng thưởng Huân chương Quân Công hạng nhất cho Đoàn 559. Riêng Chính ủy Vũ Xuân Chiêm và Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên được ra Hà Nội báo cáo trực tiếp với Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng - Lê Duẩn và Bí thư Quân ủy Trung ương - Tổng Tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Từng bước xây dựng nghệ thuật vận tải trong điều kiện chiến tranh ngăn chặn của không quân Mĩ

Khi trở lại chiến trường, ông bắt tay ngay vào việc tổng kết vận tải mùa khô. Ông coi việc tổng kết có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Nó sẽ rút ra được những có giá trị về lý luận và thực tiễn, trên cơ sở đó tiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn, đồng thời phải kết hợp tổng kết với tập huấn bộ đội. Trong tổng kết ông đã đúc kết lại 10 vấn đề lớn đó là: Trong chiến tranh, muốn thắng địch phải đánh giá đúng địch một cách toàn diện, cả mặt mạnh lẫn mặt yếu, khoét sâu chỗ yếu của địch, khai thác chỗ mạnh của ta, đồng thời có cách đánh đúng; Vận tải quân sự trong chiến tranh dưới điều kiện đánh phá ngăn chặn ác liệt của không quân và bộ binh Mĩ, nhất thiết phải quán triệt tư tưởng tiến công “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”; Quán triệt quan điểm chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, tổ chức chỉ huy thống nhất, thực hiện chiến đấu hiệp đồng binh chủng; Vận tải chi viện chiến lược bằng sức mạnh bộ đội hợp thành nhất thiết phải tổ chức các chiến dịch vận tải với quy mô thích hợp, đặt dưới sự chỉ huy thống nhất, trực tiếp, chặt chẽ, liên tục; Nắm vững phương châm đánh địch kết hợp với phòng tránh và nghi binh. Tập trung hỏa lực cao xạ bảo vệ trọng điểm kết hợp với cơ động tiêu diệt địch, bảo đảm đội hình xe tiến công; Xác định đúng cung độ từng binh trạm nhằm phát huy sức tiến công của bộ đội, đảm bảo thực hiện dứt điểm gọn, 2 đêm 1 chuyến; Khẳng định phương thức vận tải bằng cơ giới là chủ yếu, không chao đảo trước mọi tình huống ác liệt. Tận dụng phương thức vận tải đường sông, thực hiện phương thức gùi thồ từng lúc, từng nơi cần thiết; Nỗ lực vượt bậc tạo thời cơ, nắm thời cơ, tận dụng thời cơ, giữ quyền chủ động, là một trong những yếu tố giành thắng lợi nhảy vọt; Đổi mới phong cách chỉ huy. Thực hiện tốt hơn nữa tác phong chỉ huy trực tiếp; Tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến đấu. Xây dựng yếu tố con người, đội ngũ cán bộ là vấn đề hàng đầu có ý nghĩa quyết định thắng lợi.

Bước vào mùa khô 1967-1968, ông cùng Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo, đôn đốc và chuẩn bị rất công phu với khối lượng công việc đồ sộ, trong mùa khô này ông quyết tâm xây dựng một binh trạm điển hình toàn diện về tổ chức chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng và đạt chỉ tiêu năng suất cao. Ông chọn Binh trạm 32 là binh trạm yết hầu của toàn tuyến - nơi mà địch mở nhiều trọng điểm, trong đó có trọng điểm Văng Mu là lớn nhất, ác liệt nhất và cũng là nơi mà ta có trách nhiệm phải vận chuyển vào Đường 9 với khối lượng gấp đôi các binh trạm khác, nhằm tạo một chân hàng dự trữ để chủ động đối phó với tình huống khi địch bỏ lỏng đánh phá phía trong thì ta tổng công kích dồn hàng dứt điểm sớm cho các chiến trường. Để thực hiện quyết tâm này, ông tăng cường cho binh trạm lên tới 4 tiểu đoàn ô tô, 1 trung đoàn và 2 tiểu đoàn pháo cao xạ, 3 tiểu đoàn công binh. Đồng thời, ông lệnh cho tham mưu tác chiến của đoàn đảm nhiệm chỉ huy bảo vệ trọng điểm Văng Mu. Kết quả đợt 1 của chiến dịch vận tải mùa khô 1967-1968, binh trạm đã đẩy hàng vượt Đường 9 với khối lượng 1 vạn tấn - một khối lượng như trong mơ. Ông đề nghị Bộ Tư lệnh Đoàn 559 tặng danh hiệu “Binh trạm vạn tấn” cho Binh trạm 32. Những tiểu đoàn xe của binh trạm được ông gắn cho cái tên “Tuấn mã Trường Sơn”, những lái xe được ông tôn vinh là chiến sĩ “Gan vàng dạ ngọc”, những tiểu đoàn công binh được ông biểu dương là “Cánh cửa thép”, “Một tấc không đi, một ly không rời”, những tiểu đoàn pháo cao xạ được ông tuyên dương “Dũng cảm vô song, vít đầu quạ sắt”. Mọi binh chủng đều được ông trao vòng nguyệt quế và hương thơm của nó đã lan tỏa khắp chiến trường, thấm sâu vào mọi đơn vị, mọi cá nhân làm bừng lên một phong trào thi đua đạt danh hiệu “Binh trạm vạn tấn” trên khắp chiến trường Trường Sơn. Ở đây ta thấy ông vừa là nhà quân sự tài ba, vừa là nhà làm công tác chính trị tư tưởng nhạy cảm, sắc bén, biết xoáy vào tâm khảm con người lòng kiêu hãnh, sự ham muốn vươn tới đỉnh cao vinh quang trận mạc. Kết quả là trong mùa khô 1967-1968, Bộ đội 559 đã nỗ lực phi thường giành được thắng lợi giòn giã, to lớn, toàn diện, toàn tuyến. Vận chuyển được 63.024 tấn hàng giao cho các chiến trường, hành quân được 155.758 người, 20 tiểu đoàn tăng pháo bảo đảm cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, chuyển ra miền Bắc 10.159 cán bộ và con em cán bộ, 7.452 thương bệnh binh. Trong cuộc đối đầu chống ngăn chặn, bộ đội 559 đã bắn rơi 330 máy bay, đánh bại cuộc hành quân lớn của sư đoàn kỵ binh bay Mĩ và lữ đoàn dù 3 ngụy, diệt 1.275 tên Mĩ - Ngụy, mở rộng khu giải phóng và xây dựng lực lượng dân quân trên địa bàn 11 huyện ở Nam Lào, đồng thời đã nâng chất lượng đường trên chiều dài 1.567km, mở thêm 457km đường mới, làm 15.412 cầu. Thắng lợi trên đây chứng tỏ những quan điểm, tư tưởng, phương châm và biện pháp chống chiến tranh ngăn chặn và tổ chức vận tải quân sự chiến lược do ông đề xuất là đúng đắn, được vận dụng, phát triển một cách sáng tạo lên trình độ mới.

Xây dựng thế trận vận tải, tổ chức binh lực bộ đội hợp thành, thực hành chiến dịch vận tải bằng chiến đấu hiệp đồng binh chủng, lấy binh chủng vận tải làm trung tâm. Kết hợp chiến dịch bộ binh mở rộng và bảo vệ hành lang vận tải.

Từ ngày 4 tháng 11 năm 1968, không quân Mĩ đã sử dụng mỗi ngày trên 100 lần vừa pháo đài bay B52 và phản lực cường kích ném bom liên tục xuống tử huyệt Xiêng Phan trên Đường 128 và tử huyệt tập đoàn trọng điểm ATP (tức cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích) là hướng vận tải chủ yếu của ta. Chỉ trong vòng 7 ngày, chúng đã biến nơi đây thành một sa mạc lửa, giết hại và làm bị thương hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, phá hủy nhiều phương tiện vận tải và xe pháo của ta. Trước tình hình đó, ông đã trực tiếp đi thị sát và chỉ đạo điều chỉnh thế trận tác chiến hiệp đồng binh chủng. Đồng thời đề nghị cấp trên chi viện pháo tầm cao và tên lửa, ông chỉ thị mọi lực lượng phải đào hầm trú ẩn, thực hiện ngụy trang che phòng, giữ bí mật nghiêm ngặt, hoạt động cả đêm lẫn ngày bằng mọi phương tiện có trong tay. Ông tuyên bố cuộc khai thông trọng điểm liên hoàn Xiêng Phan và ATP là một trận đánh lớn, có ý nghĩa quyết định thành bại đến nhiệm vụ vận chuyển chi viện miền Nam mùa khô 1968-1969. Vì vậy, công tác tổ chức chỉ huy phải kết hợp chặt chẽ với công tác chính trị. Phải quán triệt nhiệm vụ từ trong Đảng ra ngoài quần chúng. Tổ chức Đảng phải là hạt nhân lãnh đạo, đảng viên phải là dũng sĩ tiên phong. Phải dấy lên một phong trào thi đua đánh thắng giặc Mĩ xâm lược sôi nổi rộng khắp, phải cổ vũ mạnh mẽ, động viên khen thưởng kịp thời. Để giảm áp lực tập kích của địch vào hai trọng điểm Xiêng Phan và ATP, tạo điều kiện cho quân ta tác chiến, ông lệnh cho các binh trạm tiến hành vận tải hàng tồn kho nhằm kéo địch đánh vào các trọng điểm khác của tuyến đường. Đây là nước cờ phá thế địch khá sắc sảo. Quả nhiên khi địch thấy ta vẫn thực hành vận tải trên toàn tuyến, chúng liền chuyển một phần lực lượng máy bay công phá ở trọng điểm Xiêng Phan và ATP sang đánh vào các mục tiêu khác, ở những mục tiêu này chúng đã vấp phải sự giáng trả của ta rất quyết liệt, chỉ trong vòng 15 ngày, 17 chiếc máy bay phản lực các loại đã bị bắn rơi tại chỗ. Ngày 25 tháng 11, ta đã giải tỏa được trọng điểm Xiêng Phan; ngày 2 tháng 12, ta giải tỏa được tập đoàn trọng điểm liên hoàn ATP, chấm dứt hoàn toàn thủ đoạn bịt cửa khẩu của không quân Mĩ đối với tuyến chi viện chiến lược 559. 

Được tin hai trọng điểm cửa khẩu được giải tỏa, toàn tuyến phấn khởi tưng bừng, tràn ngập khí thế bước vào chiến dịch vận tải mùa khô 1968-1969 với quy mô lớn và đang nô nức chờ lệnh ra quân. Đoàn 559 được giao nhiệm vụ vận chuyển 55.000 tấn cho cả chiến trường ta và chiến trường bạn. Bảo đảm và chỉ huy 9,5 vạn quân vào chiến trường. Đó là khối lượng vận chuyển rất lớn đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của từng binh chủng, từng đơn vị, từng con người. Phải có thế trận vững chắc. Phải tổ chức tác chiến hiệp đồng binh chủng chặt chẽ. Phải đánh bại địch bằng các phương pháp tổng hợp.

Về công tác chuẩn bị, ông đánh giá cao sự nỗ lực của mọi binh chủng, nhưng kết quả chỉ mới đáp ứng tình hình ban đầu. Bước vào chiến dịch, sự đối kháng giữa ta và địch sẽ tăng đột biến, tình hình trở nên phức tạp đòi hỏi phải kiện toàn thêm, luôn luôn giữ vững quyền chủ động. Về địch, ông phân tích mùa khô này địch sẽ đánh mạnh gấp hai, gấp ba lần mùa khô năm ngoái. Nhưng chúng ta đã có một thế trận khá tốt như mạng cầu đường đã có tổng chiều dài gần 3.000km tương đối liên hoàn. Các điểm vượt sông đã có cả ba phương thức: phà, cầu, ngầm. Các trọng điểm đã có ít nhất một đường vòng tránh. Lực lượng phòng không đã có 306 nòng cao xạ 37 ly và 57 ly, 329 súng máy 12,7 ly và 14,7 ly. Bộ đội vận tải đã thực hiện khá thành thạo chiến thuật tấn công theo thê đội, biết chạy lấn sáng, lấn chiều khi máy bay địch tạm ngừng trinh sát và săn đuổi, biết linh hoạt trong bôn tập, trong lật cánh vu hồi, biết mật tập vượt trọng điểm trong thế tác chiến hiệp đồng binh chủng. Đặc biệt, ta lại là người làm chủ mặt đất thì nhất định có khả năng đánh bại được sự ngăn chặn của địch.

Chiến dịch vận tải mùa khô 1968-1969 được tiến hành bằng 3 đợt. Đợt 1 mở màn từ ngày 15 tháng 1 năm 1969 và kết thúc vào ngày 15 tháng 2. Những gì diễn ra trong đợt 1 phản ánh đúng như tình thế mà Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đã dự báo. Mĩ đã sử dụng những thành tựu về khoa học kỹ thuật công nghệ cao, sản xuất những vũ khí mới, tiến hành chiến tranh điện tử hóa và tự động hóa, gây cho ta những khó khăn rất lớn. Áp lực đánh phá của địch là vô cùng nặng nề, như dầu đổ vào lửa, không hề làm bộ đội ta nản chí, sờn gan, mà ngược lại càng thúc đẩy họ phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng kiên quyết chống lại chúng. Với sự chiến đấu dũng mãnh và hy sinh to lớn của hàng vạn con người, trong đợt 1 của chiến dịch vận tải, ta đã đưa hàng vượt đường 91,5 vạn tấn và đưa vào chiến trường được 30% kế hoạch. Đợt 1 chiến dịch vận tải kết thúc trong sự bất lực của không lực khổng lồ Mĩ, nhưng đối với ông thì những thử thách vẫn tồn tại sừng sững trước mắt. Vấn đề quan trọng nhất đối với ông là phải đoán trúng ý đồ của địch để chủ động bài binh bố trận và có cách đánh tốt nhất nhằm làm thất bại âm mưu thủ đoạn của chúng, đồng thời làm giảm tổn thất của ta. Và ông quả quyết, đợt 2 chiến dịch vận tải phải làm cho địch không chặn đứng được ta thì khả năng ta giành thắng lợi toàn diện, toàn tuyến là điều hiện thực. 

Ông nhận định rằng, trong đợt giao chiến dữ dội vừa qua, địch đã tập trung tối đa lực lượng, sử dụng đủ loại vũ khí tối tân đánh vào các binh trạm phía bắc mà không giải quyết được vấn đề thì khả năng địch sẽ chuyển làn, tập trung đánh mạnh các binh trạm ở khu vực đầu mút chiến trường nhằm cắt đứt sự liên lạc giữa tuyến vận tải chiến lược với tuyến vận tải chiến dịch. Trên cơ sở nhận định đó, ông dự kiến tăng cường cho các binh trạm phía trong một số đơn vị công binh thiện chiến cùng với một số xe phóng từ và máy húc để hỗ trợ mở thêm đường vòng, đường tránh nơi trọng điểm, đồng thời tăng cường một số tiểu đoàn bộ binh nhằm chủ động đối phó với âm mưu chốt chặn đường vào chiến trường của địch. Đúng như dự đoán của ông, từ đầu tháng 3 năm 1969, địch giảm cường độ đánh phá các binh trạm phía bắc, chuyển làn đánh phá quyết liệt các binh trạm tiếp giáp các chiến trường với cường độ cao nhất và thủ đoạn xảo quyệt nhất. Tuy nhiên, sự chuyển làn tập trung đánh phá của chúng vào các vị trí thuộc binh trạm phía nam là nằm trong thế bị động và lộ rõ những nhược điểm không sao khắc phục được. Bởi trên 5 hướng vào 5 chiến trường, làm sao chúng có đủ lực lượng và bom đạn đánh cùng một lúc để hủy diệt các hướng đó. Hơn nữa, đến giai đoạn này, khi bộ đội 559 đã có sự phán đoán đúng và có đủ binh lực chủ động đối phó thì chúng không dễ gì làm mưa, làm gió được. Diễn biến kết quả đợt 2 chiến dịch vận tải cho thấy một điều là đế quốc Mĩ đã có sự nỗ lực cao nhất trong chiến tranh ngăn chặn bằng không quân kết hợp với bộ binh vẫn không sao đánh bại được chiến dịch vận tải của ta. Điều đó giải thích địch không chiếm được ưu thế tuyệt đối cả thế lẫn lực. Thế của địch là thế bị động, lực của địch là có hạn. Đồng thời nói lên một điều là nghệ thuật tổ chức vận tải quân sự của ta đã có những bước phát triển mới. Đó là sự đánh giá đúng đắn về địch cả âm mưu lẫn thủ đoạn. Là phương pháp đối phó của ta mang tính tổng hợp, kết hợp nhịp nhàng chiến dịch vận tải và chiến dịch bộ binh, kết hợp giữ đường và mở đường, kết hợp tác chiến phòng không trận địa và tác chiến phòng không cơ động, kết hợp tác chiến phòng không và tác chiến mặt đất, kết hợp tổ chức chiến dịch vận tải bộ đội hợp thành bằng tác nghiệp hiệp đồng binh chủng nơi trọng điểm và trên toàn tuyến, kết hợp tiến công trực diện và nghi binh phòng tránh, kết hợp nắm bắt thời cơ và tận dụng thời cơ.

Bước vào đợt 3 chiến dịch vận tải trước mùa mưa một tháng, là thời gian có ý nghĩa quyết định nhiệm vụ chi viện mùa khô 1968-1969, Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đã nhận định, cường độ đánh phá của địch có thể dừng ở mức hiện hữu - cũng có thể tăng thêm nhưng cũng có thể giảm đi một ít vì lực lượng của chúng bị tiêu hao nhiều. Tuy nhiên, ta phải chuẩn bị đối phó với khả năng cường độ đánh phá cao của chúng. Chủ yếu là đối phó với các đợt tấn công bằng bom nổ chậm, bom từ trường và mìn vướng nổ cũng như các đợt rải thiết bị trinh sát điện tử cùng với các đợt đổ quân bộ binh của địch. Đánh giá về ta, ông cho rằng thiên thời, địa lợi, nhân hòa đang thuộc về ta. Thời tiết cuối tháng 3 và cả tháng 4 còn khô ráo trên toàn tuyến. Quân ta vẫn rộn ràng khí thế tấn công. Binh khí, kỹ thuật, phương tiện vận tải cơ giới của ta có tổn thất, có hao mòn, nhưng lại mới được bổ sung. Thực tế diễn biến đợt 3 chiến dịch vận tải phản ánh đại thể như dự đoán của Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên. Địch đã huy động 23.000 lần chiếc máy bay cường kích và trinh sát, 642 lần chiếc pháo đài bay B52 ném xuống nửa triệu tấn bom các loại, đánh phá dữ dội các binh trạm phía bắc Đường 9 và các binh trạm đầu mút chiến trường. Tuy vậy, chúng không đạt được mục đích ngăn chặn vận tải mà còn chịu nhiều thiệt hại đáng kể. Số máy bay của chúng bị bắn hạ trong đợt 3 này lên tới khoảng 100 chiếc. Trong lúc đó, bộ đội ta vẫn ào ạt xốc tới, đêm nào hàng vượt Đường 9 cũng đạt trên dưới 1.000 tấn.

Trong quá trình thực hành chiến dịch vận tải mùa khô 1968-1969, ông đã chuẩn bị một kế hoạch rút quân từ chiến trường Trường Sơn ra tập kết ở địa bàn Quân khu IV nhằm tránh tai họa bởi những cơn mưa ngàn, thác lũ liên miên suốt 6 tháng liền đối với 5 vạn quân đã bị kiệt sức cùng toàn bộ binh khí kỹ thuật đã xuống cấp, đồng thời cũng nhằm khôi phục, củng cố sức chiến đấu, chuẩn bị cho chiến dịch vận tải mùa khô tiếp theo.

Thực hành chia cắt địch, tập trung lực lượng mở chiến dịch vận tải với từng đợt đột kích vào nơi địch sơ hở nhằm dứt điểm kế hoạch chi viện từng hướng chiến trường.

Bước vào vận chuyển mùa khô 1969-1970, Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đã nhận định về tình hình địch - ta và có bước chuẩn bị về biện pháp đối phó với địch cũng như công tác tổ chức chiến dịch vận tải nhằm hoàn thành bằng được nhiệm vụ chi viện bảo đảm cho quân nhân miền Nam đánh thắng một bước chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ. Về tình hình địch, ông nhận định mùa khô 1969-1970, lực lượng của không quân Mĩ sung mãn hơn bao giờ hết, chúng sẽ tập trung lực lượng không quân và bom đạn đến mức tối đa, đánh dồn dập trên toàn tuyến, chủ yếu đánh vào địa bàn các binh trạm từ bắc Đường 9 trở ra. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị khá tốt cả về xây dựng thế trận cũng như tổ chức lực lượng và huấn luyện chiến đấu, ta có thể hạn chế hiệu quả sự đánh phá của chúng và thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược của ta. Đúng như vậy, suốt cả mùa khô 1969-1970, cuộc chiến ngăn chặn của không quân Mĩ và chống ngăn chặn của quân ta diễn ra như một kịch bản được ta dàn dựng trước.

Với nghệ thuật chia cắt làm mỏng sự tấn công của không quân địch bằng xây dựng và phát triển liên tục thế trận cầu đường; là nghệ thuật xây dựng và phát triển liên tục thế trận vận tải gắn với tổ chức và thực hành bài bản các chiến dịch vận tải; là nghệ thuật tổ chức các binh chủng bộ đội hợp thành phù hợp với yêu cầu thực tiễn gắn với định hướng tư tưởng tác chiến từng binh chủng; là nghệ thuật tổ chức chiến đấu hiệp đồng binh chủng lấy binh chủng vận tải làm trung tâm; là nghệ thuật tổ chức cơ quan chỉ huy đặc thù các binh chủng bộ đội hợp thành; là nghệ thuật phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò công tác chính trị tư tưởng với công tác tổ chức chỉ huy, gắn liền với nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị với nâng cao hiểu biết về kỹ thuật, chiến thuật; là nghệ thuật động viên chính trị phù hợp với hoàn cảnh chiến đấu, nhiệm vụ chiến đấu và tâm lý con người. Nghệ thuật đó ngày càng được bổ sung phong phú trên cơ sở nắm bắt thực tiễn chiến đấu giữa ta và địch mà sáng tạo nên. Thực hiện thành công nghệ thuật quân sự đối với hoạt động vận tải chi viện chiến lược đó là thành công và công lao chung của mọi cán bộ, chiến sĩ chiến đấu trên mặt trận vận tải quân sự chi viên chiến lược. Trong đó, công đầu thuộc về Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên - người nắm bắt nhanh nhạy nhất thực tiễn về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, về địch, về ta; đánh giá chúng một cách biện chứng và đề ra những phương châm, phương pháp nhằm giành thắng lợi cho mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Phát huy vai trò lực lượng dự bị chiến lược tại chỗ, phối hợp cùng lực lượng chủ lực đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719” ở Đường 9 Nam Lào.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ vận tải chi viện miền Nam mùa khô 1969-1970, chiến trường Trường Sơn có sự biến đổi về nhiều mặt: Tập đoàn phản động Lonnon Xirich Matắc làm đảo chính lật đổ Chính phủ hoàng gia Xihanúc, lôi cuốn nước này vào quỹ đạo chiến tranh nhằm góp phần tăng cường sức mạnh “Việt Nam hóa chiến tranh”, từ đó tuyến vận tải đường biển từ Bắc vào Nam qua cảnh Xihanúc bị chính quyền phản động Lonnon khóa chặt. Vì vậy, công cuộc chi viện của miền Bắc cho miền Nam duy nhất bằng phương tiện cơ giới chỉ trong chờ vào đường bộ tuyến vận tải chiến lược 559. Trước tình hình đó, để thống nhất thành một chiến trường, nhằm đối phó với mọi âm mưu của địch ngăn chặn từ trên không và mặt đất, bảo vệ tuyến vận tải chiến lược, củng cố và mở rộng vùng giải phóng của bạn, giúp bạn xây dựng cơ sở chính trị, quân sự, kinh tế một cách toàn diện, Quân ủy Trung ương đã ra quyết định sáp nhập các đơn vị và đổi tên Bộ Tư lệnh 559 thành Bộ Tư lệnh Trường Sơn, là cấp quân khu có nhiệm vụ chỉ huy chiến đấu bảo vệ Trường Sơn bao gồm lãnh thổ Trung - Hạ Lào; thực hiện nhiệm vụ chi viện chiến lược cho miền Nam, Trung - Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia, xây dựng căn cứ chiến lược cho ba nước nam bán đảo Đông Dương. Với quyền hạn, nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương giao, Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên được phân công xây dựng phương án tổ chức xây dựng Bộ Tư lệnh Trường Sơn, ông đề nghị đi đôi với việc phát triển và tăng cường sức mạnh cho hệ thống các binh trạm, cần thành lập hai Bộ Tư lệnh là Bộ Tư lệnh tiền phương và Bộ Tư lệnh hậu cứ. Bộ Tư lệnh tiền phương có nhiệm vụ chỉ huy bộ đội hợp thành ở khu vực cực Nam chiến trường Trường Sơn nhằm thực hiện vận tải chiến lược, xây dựng căn cứ chiến lược, tác chiến bảo vệ địa bàn khu vực, đồng thời làm chức năng đại diện cho Bộ Tư lệnh Trường Sơn phối hợp với các Bộ Tư lệnh chiến trường thống nhất kế hoạch tác chiến bảo vệ căn cứ, giao nhận hàng chi viện, quân chi viện và tiếp nhận thương bệnh binh… Bộ Tư lệnh hậu cứ làm nhiệm vụ chỉ huy trường đào tạo lái xe, trường quân chính, viện quân y, đoàn thu dung điều trị và an dưỡng, đoàn giao nhận phương tiện kỹ thuật và quân bổ sung, đoàn công tác chính sách hậu phương và đón tiếp, hướng dẫn khách vào tuyến. Về phương án xây dựng thế trận, ông đề xuất phải mở thêm một cửa khẩu vận tải cơ giới về phía Đông Trường Sơn nhằm nối Đường 16 từ Chà Lỳ vào Bản Đông tạo thành một chính diện có 4 cửa khẩu vượt qua giới tuyến Bắc - Nam. Ông kiến nghị với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Trường Sơn cho toàn bộ các đơn vị ở lại chiến trường để thực hiện các phương án trên, đồng thời kết hợp thực hiện sự chuẩn bị về mọi mặt để bước vào thực hiện nhiệm vụ chi viện chiến lược mùa khô 1970-1971 sớm hơn và chủ động hơn.

Sau khi chuẩn bị xong phương án tổ chức, ông nhận được thông báo từ Quân ủy Trung ương, Mĩ sẽ tiến hành cuộc hành quân đánh chiếm địa bàn Đường 9, nhằm cắt đứt hoàn toàn tuyến vận tải chiến lược của ta, phá hủy tối đa các kho dự trữ chiến lược trên đường Trường Sơn, đồng thời thử sức bộ đội chủ lực cơ động của ta. Địch cho rằng đánh bại bộ đội chủ lực cơ động của ta sẽ chứng minh cho sự thành công của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” tạo thêm thế mạnh trên chiến trường nhằm ép ta nhân nhượng trong cuộc đàm phán ở Pari. Đúng như dự đoán, ngày 30 tháng 1 năm 1971, Mĩ - ngụy mở cuộc hành quân “Lam Sơn 719” đánh vào khu vực Đường 9 Nam Lào. Hơn 4 vạn quân chủ lực ngụy miền Nam và 6.000 quân Mĩ gồm những đơn vị tinh nhuệ nhất cùng một số lớn binh khí kỹ thuật, phối hợp với quân ngụy miền Nam, quân ngụy Lào huy động 4 tiểu đoàn đánh từ Mường Pha Lan phía Tây Đường 9. Để đánh bại cuộc hành quân của địch, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh quyết định mở chiến dịch phản công tiêu diệt lớn quân địch ở khu vực Đường 9 Nam Lào, đồng thời quyết định thành lập Bộ Tư lệnh chiến dịch. Quân ủy Trung ương chỉ thị: Bộ đội Trường Sơn với số lượng quân đông được trang bị khá tốt và tương đối tinh nhuệ thiện chiến là lực lượng tại chỗ, cần phát huy ưu thế sẵn có, đặc biệt là lực lượng phòng không hùng hậu giáng cho địch những đòn đau trong trận đầu khi địch đặt chân lên địa giới tuyến đường chi viện chiến lược, đồng thời phối hợp với bộ đội chủ lực cánh đông ở mọi nơi, mọi lúc, đánh thắng giòn giã cuộc hành quân quy mô lớn của địch.

Ngày 23 tháng 3 năm 1971, chiến dịch phản công Đường 9 Nam Lào kết thúc thắng lợi. Quân ngụy Sài Gòn, lực lượng nòng cốt thực hiện học thuyết Níchxơn “Việt Nam hóa chiến tranh” bị giáng một đòn quyết liệt, âm mưu cắt đứt tuyến chi viện chiến lược - Đường Hồ Chí Minh bị đập tan. Với tầm nhìn chiến lược, tư duy mẫn cảm và phong cách quyết đoán khi ông cho mở cửa khẩu Chà Lỳ nối Đường 16 từ vĩ tuyến 17 tới Bản Đông và Khe Sanh Đường 9 nhằm tạo nên một tuyến vận tải cơ giới có hiệu quả gấp đôi so với các hướng vượt khẩu khác. Thực tiễn đã chứng minh nếu không xuất hiện sớm cửa khẩu Chà Lỳ và Đường 16, ta sẽ không có khả năng chủ động chuẩn bị kịp thời chiến trường với đầy đủ mạng đường cơ động binh khí kỹ thuật quy mô lớn cũng như tổ chức vận chuyển ém sẵn lương thực, đạn dược dự trữ, đồng thời thiết kế mạng thông tin đồng bộ thông suốt và bố trí sẵn lực lượng tác chiến tại chỗ khá hùng hậu thì khó mà thực hiện phản công địch một cách chủ động trên địa bàn trung tâm chiến dịch ngay từ trận đầu, cũng như thực hành và kết thúc chiến dịch giành được thắng lợi giòn giã.

Đảo ngược thế cờ. Đập tan âm mưu đánh phá bằng máy bay AC130 của đế quốc Mĩ, làm thất bại cuộc chiến tranh ngăn chặn của không quân Mĩ.

Sau chiến dịch phản công Đường 9 Nam Lào, vận tải chiến lược của ta bất ngờ gặp phải khó khăn mới do địch thay đổi phương thức thủ đoạn đánh phá, đó là việc chúng sử dụng máy bay AC130 được trang bị khí tài hồng ngoại và vũ khí mới có thể đánh trúng đội hình vận tải của ta đang cơ động ban đêm. Gặp phải phương thức và thủ đoạn đánh phá mới của địch, ta lâm vào thế đối phó một cách bị động. Trước tình hình đó, nảy sinh nhiều ý kiến khác nhau về sự đánh giá địch, đánh giá ta ở ngay trong cơ quan Bộ Tư lệnh, ông phân tích, cái cần nhất của chúng ta lúc này là phải nghiên cứu kỹ địch một cách cụ thể hơn, tiếp cận nơi hiện trường địch đánh phá, mới có sự đánh giá đúng, từ đó mới có phương sách đối phó có hiệu quả. Ông cử Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Lê Xy và lệnh cho các binh trạm trưởng lên đường đi cùng các đội hình xe để thị sát. Khi ông nhận được sự phản hồi mang tính thống nhất rằng máy bay AC130 có tính năng đặc biệt: bay cao quá tầm của pháo cao xạ 37 ly, hoạt động trên không gian rộng, thời gian dài, phát hiện rõ mục tiêu ban đêm, đã đánh là trúng và gây sát thương rộng thì ông nghĩ ngay đến một quyết sách mới: chuyển đội hình vận tải chạy đêm sang chạy ngày một cách bí mật bất ngờ, trên một tuyến đường kín thì có khả năng loại trừ được hiểm họa của máy bay AC130. Mặt khác, vừa tăng cường nghi binh, vừa tăng cường pháo tầm cao kể cả yêu cầu Bộ Quốc phòng chi viện tên lửa để đảm bảo khả năng thực hiện đồng thời cả hai phương thức chạy ngày kết hợp với chạy đêm trên toàn tuyến. Đây là một ý tưởng độc đáo, sáng tạo có tầm nhìn chiến lược. Ý tưởng của ông được Đảng ủy - Bộ Tư lệnh nhất trí, được các cấp đồng lòng. Cùng đồng thời với việc đề xuất phương án mở đường kín, ông còn đệ trình với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh một phương án về tổ chức lực lượng và xây dựng thế trận mới nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ chi viện chiến lược cao hơn năm trước. Theo phương án đề xuất thì trên địa bàn toàn tuyến chi viện chiến lược, ngoài hai Bộ Tư lệnh 470, 571 và Sư đoàn bộ binh 968 đã có, sẽ tổ chức thêm 3 Bộ Tư lệnh khu vực bao gồm các Bộ Tư lệnh khu vực 471, 472, 473, đồng thời tổ chức 2 trung đoàn ô tô cơ động vận chuyển đường dài. Ông giải thích cơ sở để đề ra phương án trên là xuất phát từ thực tiễn phát triển về thủ đoạn đánh phá ngăn chặn của địch, về nhiệm vụ chi viện chiến lược, về mạng cầu đường, về căn cứ chiến lược, về quy mô chiến trường, về quân số và trang bị của các binh chủng và về sự trưởng thành của bộ đội, nhất là đội ngũ cán bộ của ta. Thực tiễn đã thay đổi thì hình thức tổ chức cũng phải thay đổi theo để thích ứng, đó là triết lý biện chứng về mối quan hệ giữa nội dung và hình thức.

Vấn đề chuẩn bị cho chiến dịch vận tải mùa khô 1971-1972 cơ bản hoàn thành, với phương thức tiến hành vận tải hoàn toàn mới. Đó là phương thức lấy đội hình xe tấn công ban ngày là chính, kết hợp bổ trợ tấn công ban đêm. Thực hiện phương thức này nhằm mục đích đảo lộn sự hiểu biết về ta của địch, làm cho chúng tưởng rằng ta chỉ dám chạy đêm và chỉ chạy đêm mà thôi, do đó chúng vẫn duy trì thủ đoạn đánh phá ngăn chặn như chúng đã thực hiện bấy lâu, tức là ban ngày thì đánh phá các trọng điểm cầu đường, ban đêm thì săn đuổi tiêu diệt các đoàn xe. Cách đánh đó đã trở thành quy luật, vì vậy, thay đổi phương thức chạy đêm sang chạy ngày là để vô hiệu hóa quy luật đánh phá đó của chúng. Nhìn lại quá trình diễn biến chiến dịch vận tải mùa khô 1971-1972, ta thấy sự phán đoán về âm mưu thủ đoạn và khả năng tiến hành chiến tranh ngăn chặn của địch là khá chính xác, đồng thời những đối sách của ta là sáng tạo, độc đáo. Kết thúc chiến dịch, ta đã vận chuyển giao cho chiến trường 72.441 tấn đạt 145% chỉ tiêu kế hoạch. Lực lượng đường ống xăng dầu xây dựng gần 300km, vận hành được 25.92 tấn xăng đảm bảo nhu cầu cho các phương tiện vận tải, xe pháo. Lực lượng công binh đã san lấp hàng ngàn hố bom, rà phá hàng trăm bom từ trường… Lực lượng phòng không bắn cháy 194 máy bay các loại, mở rộng vùng giải phóng Trung - Hạ Lào, bảo vệ vững chắc tuyến hành lang chi viện chiến lược. Với thắng lợi trên đây có thể khẳng định chiến dịch vận tải mùa khô 1971-1972 là chiến dịch điển hình và ngoạn mục nhất về sự đấu trí giữa các chiến lược gia của cả 2 phía, trong đó tầm cao trí tuệ của ta đã vượt đầu não của Tổng hành dinh đối phương.

Nắm bắt thời cơ chiến lược, đổi mới toàn diện hoạt động của tuyến chi viện chiến lược đảm bảo cho các chiến trường thực hiện những đòn chiến lược.

Trước đòn tiến công chiến lược mùa xuân 1972 của quân và dân ta trên khắp các chiến trường miền Nam, Mĩ đơn phương tuyên bố hoãn không thời hạn cuộc đàm phán ở Pari, đồng thời huy động một lực lượng lớn không quân, hải quân sử dụng khối lượng bom đạn gấp hai lần so với trước mở lại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Âm mưu của đế quốc Mĩ là triệt ngay từ gốc nguồn chi viện của hậu phương cho tiền tuyến, làm giảm sức tiến công của ta trên chiến trường, nhằm cứu nguy cho quân ngụy Sài Gòn, đồng thời buộc ta phải chấp nhận những giải pháp mà Mĩ đưa ra tại bàn đàm phán ở hội nghị Pari.

Do địch sử dụng sức mạnh tổng lực của hải quân, không quân với khí tài được cải tiến và thủ đoạn đánh phá xảo quyệt nên hoạt động chi viện chiến lược của ta ngay trên địa bàn miền Bắc bị ngừng trệ, ảnh hưởng đến nhịp độ tiến công của quân và dân ta trên các chiến trường miền Nam. Để tháo gỡ bế tắc, bảo đảm nhịp độ chi viện khẩn cấp cho miền Nam, Hội đồng Chính phủ quyết định quân sự hóa toàn bộ hệ thống giao thông vận tải từ nam Hà Tĩnh vào Vĩnh Linh, giao cho Bộ Tư lệnh Trường Sơn thống nhất chỉ huy giao thông vận tải từ sông Gianh vào đến tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn. Nhận nhiệm vụ được giao, ông vạch ngay phương án tiến hành với những giải pháp đồng bộ và thời gian thực hiện nghiêm ngặt, rồi trình Đảng ủy - Bộ Tư lệnh và được nhất trí thông qua với những nội dung cơ bản sau: Thứ nhất, chuyển Bộ Tư lệnh hậu cứ thành Bộ Tư lệnh khu vực có nhiệm vụ quản lý chỉ huy các lực lượng bộ đội hợp thành, thực hiện tác chiến hiệp đồng binh chủng, bảo đảm cho bội đội vận tải vượt sông Gianh, đưa hàng tới đích; Thứ hai, kiến nghị với Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình huy động các hợp tác xã đánh cá của các huyện duyên hải tổ chức thành các tiểu đoàn vận tải đường sông sử dụng thuyền gắn máy hoạt động trên các sông Kiến Giang, Gianh, Long Đại, Son để lập chân hàng cho hai binh trạm cửa khẩu Đường 16 và Đường 20; Thứ ba, kiến nghị với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Hậu cần cho phối hợp thuộc dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh Trường Sơn các đơn vị tên lửa, pháo cao xạ, ô tô vận tải đang hoạt động trên địa bàn Quảng Bình, Vĩnh Linh.

Với những giải pháp thấm nhuần tư tưởng cách mạng tiến công cũng như quan điểm chiến tranh nhân dân và khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam, Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã nhanh chóng đưa mọi hoạt động chiến đấu của lực lượng ba thứ quân đi vào quỹ đạo, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, vượt lên mọi thử thách gian nguy và giành được thắng lợi vượt mong đợi. Chỉ trong mấy tháng, trên 1 vạn tấn hàng đã vượt qua sông Gianh và nhiều sông khác trên chặng đường mấy trăm cây số, dưới mưa bom bão đạn vào tận chiến trường, làm thất bại hoàn toàn mưu đồ ngăn chặn từ xa của chúng, đảm bảo cho các chiến trường đánh to thắng lớn.

Sau những thắng lợi về quân sự có ý nghĩa chiến lược của ta trên mọi chiến trường, đặc biệt là trận “Điện Biên Phủ trên không”, ngày 27 tháng 1 năm 1973, Mĩ phải ký Hiệp định tại Pari tuyên bố chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Thắng lợi có tính bước ngoặt này của dân tộc Việt Nam là hiện thân sự thần kỳ của tư tưởng chiến lược “Đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với thắng lợi trên, tình hình cách mạng cũng như cục diện chiến trường ba nước nam Đông Dương có những thay đổi mang tính bước ngoặt, đem lại thời cơ cực kỳ thuận lợi, đòi hỏi chúng ta phải biết tận dụng thời cơ, thúc đẩy thời cơ và nỗ lực tạo ra thời cơ mới để đẩy nhanh công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trước những thay đổi mang tính bước ngoặt, ông đã đề xuất với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh là trong giai đoạn mới phải thực hiện sự chi viện cho miền Nam về sức người và sức của gấp nhiều lần so với trước nhằm góp phần làm thay đổi tương quan lực lượng giữa ta và địch để tranh thủ giành thắng lợi quyết định trong thời gian ngắn. Muốn đạt được vấn đề đó, trước thực tiễn mới, bộ đội Trường Sơn cần phải đổi mới một cách toàn diện cả về thế trận, tổ chức lực lượng cũng như phương thức hoạt động mới mong giành được thắng lợi lớn. Theo ông những gì hôm qua ta gặt hái được thành công là đều xuất phát từ thực tiễn mà đề ra những chủ trương hành động. Hôm nay thực tiễn đó đã thay đổi mà ta vẫn khư khư ôm giữ chủ trương cũ, tức ta tự bó tay mình, bỏ lỡ cơ hội và sẽ không tránh khỏi những sai lầm. Xuất phát từ quan điểm, lập trường như vậy, ông đã cùng Đảng ủy - Bộ Tư lệnh đề xuất một số chủ trương mang tầm cỡ chiến lược, vừa táo bạo, vừa sáng tạo và độc đáo: Thứ nhất, ông kiến nghị quy hoạch lại tuyến vận tải Tây Trường Sơn, vốn là mạng đường có tổng chiều dài 14.000km rút lại thành hai tuyến đường có tổng chiều dài 1.340km, đồng thời mở tuyến vận tải Đông Trường Sơn xuất phát từ Tân Kỳ (Nghệ An) kéo vào Chơn Thành, Phước Bình miền Đông Nam Bộ có chiều dài 1.200km với phương án xây dựng cơ bản theo tiêu chuẩn cấp 4 miền núi, bảo đảm tốc độ xe vận tải và hành quân cơ giới tối đa 60 km/giờ. Đường được đặt tên là Đường Hồ Chí Minh; Thứ hai, xây dựng tuyến đường ống dẫn xăng thông suốt từ hậu phương vào tận chiến trường Đông Nam Bộ nhằm đảm bảo đầy đủ nhiên liệu cho vận tải chiến lược, chiến dịch cũng như nhu cầu chiến đấu của các chiến trường; Thứ ba, xây dựng đường dây tải ba thông suốt tới chiến trường xa nhất trong thời gian ngắn nhất nhằm đảm bảo cho chỉ huy vận tải chiến lược, vừa tạo điều kiện cho tổng hành dinh Bộ Tổng Tư lệnh trực tiếp làm việc với các chiến trường; Thứ tư, ông kiến nghị thay đổi tổ chức lực lượng trên phạm vị toàn chiến trường Trường Sơn bằng bãi bỏ tổ chức binh trạm, chuyển các sư đoàn khu vực thành các sư đoàn binh chủng bao gồm các sư đoàn ô tô cơ động vận tải quân sự, các sư đoàn công binh làm đường, đồng thời giữ nguyên sư đoàn phòng không và sư đoàn bộ binh cơ động, cùng một số trung đoàn binh chủng trực thuộc khác, hình thành một binh đoàn các binh chủng hợp thành, lấy binh chủng vận tải làm trung tâm. Bản kiến nghị về chủ trương đổi mới của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn do ông trực tiếp trình bày được Chính phủ, Quân ủy Trung ương - Bộ Tổng Tư lệnh nhất trí thông qua. Đây là yếu tố có tính quyết định đến sự thành công của chủ trương đó. Vấn đề còn lại là biến chủ trương đó thành hiện thực thì lại tùy thuộc vào nội lực của bộ đội Trường Sơn mà trước hết là tùy thuộc vào tư duy sáng tạo và quyết tâm thực hiện của các cấp lãnh đạo, chỉ huy.

Ngày 1 tháng 4 năm 1973, Bộ Tư lệnh Trường Sơn phát động ra quân khởi công xây dựng cầu đường với quyết tâm đến tháng 4 năm 1974 phải hoàn thành giai đoạn thông tuyến. Với khí thế thi đua lao động ngày không giờ, tuần không thứ, liên tục suốt 365 ngày, trên 3 vạn bộ đội công binh và thanh niên xung phong gồng mình trong mưa nắng đã thực hiện 10 triệu ngày công sử dụng 18.000 kíp máy húc, 200.000 chuyến xe ben, 4.604 tấn thuốc nổ, 10.000m3 xăng dầu, 155.000 tấn xi măng, 300.000 tấn sắt thép, 20.000m3 đá, 10.000.000m3 đất, khai thông toàn bộ tuyến Đông Trường Sơn và cải tạo xong tuyến Tây Trường Sơn kịp đưa vào sử dụng, tạo bước nhảy vọt trong sự nghiệp chi viện chiến trường miền Nam trong giai đoạn mới. Mọi  đổi mới về tổ chức lực lượng công binh, phòng không, thông tin, vận tải đều được thực hiện triệt để theo kế hoạch đề ra. 

Đầu tháng 4 năm 1974, Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên ra Hà Nội dự hội nghị nghiên cứu Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng và Nghị quyết tháng 3 của Quân ủy Trung ương. Nhân dịp này ông được Đảng, Nhà nước phong quân hàm cấp Trung tướng. Ông được các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và quân đội chỉ đạo: hoạt động của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn là yếu tố để Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương xem xét thời gian mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, bộ đội Trường Sơn cần cố gắng hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành kế hoạch năm 1974, đồng thời sẵn sàng bảo đảm cho kế hoạch đột xuất khi thời cơ chiến lược xuất hiện.

Phát huy cao độ uy lực chi viện chiến lược và trực tiếp tham gia các chiến dịch trong đại thắng mùa Xuân 1975, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh.

Trở lại chiến trường, ông báo cáo với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh toàn bộ tư tưởng chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội đối với nhiệm vụ của bộ đội Trường Sơn và kiến nghị tổ chức một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các binh chủng nhằm quán triệt khẩu hiệu: “Vì miền Nam ruột thịt, tranh thủ thời gian, kiến tạo thời cơ giành thắng lợi quyết định”. Một không khí náo nức tràn ngập trong từng đơn vị, khắp mọi nơi với tinh thần: “Một người làm việc bằng hai, quyết hoàn thành kế hoạch trước thời gian, đạt chất lượng và hiệu quả”. 

Đầu tháng 1 năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở cuộc tiến công chiến lược trên toàn miền Nam, mở đầu bằng chiến dịch Tây Nguyên và chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Trường Sơn tham gia chiến dịch Tây Nguyên với nội dung: Bảo đảm làm đường chiến dịch, bảo đảm lương thực, đạn dược, xăng dầu và trực tiếp tham gia tác chiến chiến dịch, cũng như cơ động quân chủ lực. Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đến với ông khi ông đang nắm quyền chủ động về mọi mặt và đang ở tư thế sẵn sàng phối hợp với chiến trường bạn nên đã triển khai thực hiện chỉ thị đó hết sức nhanh chóng, góp phần tạo thế, tạo lực và tạo cả yếu tố bất ngờ cho chiến dịch Tây Nguyên. 

Tháng 2 năm 1975, trên đường vào chỉ đạo chiến dịch Tây Nguyên, Đại tướng Văn Tiến Dũng - Tổng Tham mưu trưởng đã vào làm việc với Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Chứng kiến kết quả về đổi mới thế trận, đổi mới tổ chức lực lượng và phương thức hoạt động của tuyến chi viện chiến lược, Đại tướng đã điện báo cáo với Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương: “Tuyến 559 đã xây dựng được mạng đường chiến lược và chiến dịch liên hoàn, tạo được khối lượng vật chất lớn bảo đảm cho cả năm 1975 và cả khi thời cơ phát triển. Do công tác chuẩn bị tốt, giữ được bí mật mà ta có đủ yếu tố cần thiết để giải quyết chủ động trong quá trình tiến công chiến lược, đó là lực lượng hùng hậu, hậu cần đầy đủ và nhanh, đường sá phương tiện bảo đảm, khả năng cơ động lớn”.

Tiên liệu về một cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam nhằm giành thắng lợi quyết định, ắt phải tung lực lượng dự bị chiến lược quy mô cực lớn vào các hướng chiến trường, đặc biệt là chiến trường Nam Bộ mới tạo ưu thế áp đảo địch trên cả hai phương diện thế và lực. Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi ta có hệ thống đường cầu vững chắc, có binh chủng ô tô cơ động vận tải thiện chiến và có căn cứ hậu cần vững chắc. Có nghĩa là đã hội tụ đầy đủ các yếu tố đảm bảo để có cuộc hành quân thần tốc của những binh đoàn chủ lực cơ động từ Bắc vào Nam tham gia vào trận đánh quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam. Do đó, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Trường Sơn, đặc biệt cá nhân Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đã đặt trọng tâm nhiệm vụ vào việc chỉ huy hoạt động của 3 binh chủng là các sư đoàn ô tô cơ động vận tải quân sự, các sư đoàn công binh và các sư đoàn phòng không.

Một con đường huyền thoại.

Miền Nam được hoàn toàn giải phóng đồng nghĩa với sứ mạnh chi viện chiến lược của bộ đội Trường Sơn được kết thúc. Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên nghĩ ngay đến việc bốc mộ, đưa hài cốt liệt sĩ về nước, thu dọn chiến trường, tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Thế là sau gần 2 năm (4/1974 - 4/1976), bộ đội Trường Sơn đã xây dựng một nghĩa trang và đặt tên là nghĩa trang Trường Sơn, có khuôn viên 70ha tọa lạc trên dãy đồi thoai thoải ở Bến Tắt, thuộc huyện Gio Linh gần nam bờ sông Bến Hải. Ở đó, 1 vạn 300 hài cốt liệt sĩ yên nghỉ dưới những nấm mồ vừa giản dị, vừa trang nghiêm. Giờ đây nghĩa trang Trường Sơn là nghĩa trang Quốc gia uy nghiêm, hoành tráng - một chứng tích lịch sử và một di sản văn hóa lớn của dân tộc.

Lời kết

Tướng Đồng Sĩ Nguyên có cuộc đời hoạt động chiến đấu cách mạng lẫy lừng. Nhưng cung bậc cao nhất là sự vật lộn trên chiến trường 559, chiến trường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh suốt 10 năm trường. Nơi đây ông đã tỏa sáng như một ngôi sao sáng tỏ nhất. Chính sự tỏa sáng ấy mà hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ chiến đấu cùng ông trên con đường này đã làm nên một con đường được vinh danh là huyền thoại. Thật vậy! Bởi lịch sử 5.000 năm trên thế giới đã xảy ra khoảng 14.552 cuộc chiến tranh, mà mỗi cuộc chiến tranh đều có một con đường tạo thế quyết định. Nhưng chẳng đâu có con đường tầm vóc như Tuyến đường 559 - Tuyến đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Bởi con đường đó là nhân tố phủ định mọi học thuyết chiến tranh cũng như triệt tiêu mọi nỗ lực tột đỉnh cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam của siêu cường đế quốc Mĩ. Vì chính con đường đó vừa là tuyến chi viện chiến lược, chuyển tải sức mạnh tinh thần và vật chất của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, vừa là hướng chiến trường trọng yếu chia lửa và phối hợp với các chiến trường của ta và của bạn Lào, Campuchia, tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch, chủ yếu là không lực Mĩ; vừa là lực lượng dự bị chiến lược tại chỗ, đồng thời vừa là căn cứ chiến lược của chiến trường ba nước Đông Dương, tạo nên “điểm tựa” vững chắc cho thế trận bao vây chia cắt chiến lược, chiến dịch, cô lập quân thù dẫn đến hiệu quả thần kỳ.

Tướng Đồng Sĩ Nguyên không những là một nhà quân sự tài ba mà còn là người có nhân cách lớn. Chính nhân cách của ông là một yếu tố đưa mọi ý tưởng của ông trong tổ chức chiến đấu chống chiến tranh ngăn chặn, trong tổ chức thực hiện vận tải chi viện chiến lược, trong xây dựng lực lượng, trong thiết kế chiến trường, trong xây dựng căn cứ địa, trong xây dựng mối đoàn kết keo sơn giữa các chiến trường ba nước Đông Dương xuống từng chiến sĩ, biến những ý tưởng đó trở thành hiện thực với sức mạnh vô địch. Người ta thấy ở ông có một sự cân bằng và thống nhất giữa các trạng thái dị đồng: nguyên tắc nhưng linh hoạt, kỷ cương nhưng dân chủ, nghiêm túc nhưng vị tha, thận trọng nhưng khẩn trương, bao quát nhưng cụ thể, lý luận nhưng thực tiễn, sôi nổi nhưng bình tĩnh…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng là người trực tiếp chỉ huy Tướng Đồng Sĩ Nguyên trong hai cuộc kháng chiến cũng là người cùng hoạt động trong Bộ Chính trị và Chính phủ với ông, đã viết về ông những nhận xét khách quan, sâu sắc và toàn diện: “Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên là một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đức độ và tài năng, một học trò ưu tú của Bác Hồ. Toàn bộ cuộc đời của đồng chí Đồng Sĩ Nguyên gắn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của quân đội.

Đồng chí đã có công lao lớn trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt đồng chí có công lớn đối với con đường chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

Đồng chí là người hoạt động thực tiễn sôi nổi, sâu sát, có hiệu quả, nói đi đôi với làm, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có tinh thần quyết đoán, dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên - nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - một trong những vị tướng tiêu biểu của quân đội ta. Đối với tôi, Tướng Đồng Sĩ Nguyên là một trong những người đồng chí, người bạn chiến đấu thân thiết, gần gũi suốt cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc mà tôi rất tin và quý mến”.

        Phan Mạnh Hiền biên tập từ sách “Vị Tư lệnh chiến trường Trường Sơn Hồ Chí Minh” của tác giả Phan Hữu Đại.
